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(đính kèm Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân số ……………… ngày …./.…/……...)

(attached with Agreement for opening, using individual account and registering services No. …………. Dated … … ……)

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

Article 1. Definitions

Các từ ngữ sử dụng trong bản điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:

Các từ ngữ sử dụng trong bản điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau:The wording used in the Terms and Conditions shall be construed as follows: 
1. IVB: là Ngân Hàng TNHH INDOVINA, bao gồm Hội sở, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh, Phòng giao dịch.

IVB means INDOVINA BANK LIMITED, including Head Office, Business Center, Branches, Transaction Offices.
2. Tài khoản: là (các) tài khoản thanh toán được mở tại “Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân”.
Account(s): Current account(s) is (are) opened according to “Agreement for opening, using individual account and registering services”.

3. Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân: là văn bản thỏa thuận giữa IVB và Chủ tài khoản, xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ theo mẫu do IVB ban hành, sau đây gọi là “Thỏa thuận”.

4. Agreement for opening, using individual account and registering services: is a written agreement between IVB and the Account Holder, establishing the rights and obligations of the parties related to the opening, management and use of current accounts and service registration according to the form issued by IVB, hereafter called the “Agreement”
5. Chủ tài khoản: là cá nhân đứng tên mở tài khoản thanh toán tại IVB, là tổ chức, cá nhân cùng đứng tên mở tài khoản thanh toán chung tại IVB.
Account Holder: is an individual who opens current account in their name at IVB, or organizations, an individuals that jointly opens a joint current account at IVB.

6. Khách hàng: là Chủ tài khoản 
Customer: is the account holder.

7. Tài liệu, thông tin, dữ liệu về giấy tờ tùy thân của khách hàng là cá nhân:
Documents, information, data on personal identification of individual customers
i. Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử
 hoặc Giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước;
    In case of Vietnamese citizen: Citizen ID card, ID card or electronic ID or Birth Certificate for individuals below 14 years of age without ID card;

ii. Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước;

In case of individuals of Vietnamese origin and unidentified nationality: Identity certificate

iii. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02)
.
In case of foreigners: Passport or other documents certifying personal identity issued by a competent foreign authority, valid entry visa or documents equivalent to visa or valid proof of visa exemption (for foreigners residing in Vietnam); or Electronic identification (via access to electronic identification account level 2)
8. Người cư trú và người không cư trú được hiểu theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
Residents and non-residents are understood in accordance with the current law on foreign exchange management.

9. Người tiêu dùng dễ bị tổn thương được hiểu theo quy định của pháp luật hiện hành về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Vulnerable consumers are understood in accordance with the current law on the Law on Protection of Consumer Rights

10. Các cá nhân chưa đủ 15 tuổi, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật. Các cá nhân có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ. Người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của các cá nhân là chủ tài khoản thanh toán thuộc một trong các trường hợp nêu trên là “Người đại diện”.
Individuals under 15 years old, individuals with limited civil act capacity or loss of civil act capacity in accordance with the provision of Vietnamese law shall open current account through legal representatives. Individuals with cognitive and behavior control difficulties in accordance with Vietnamese law shall open current account through guardian. The legal representative, guardian of individuals who are the Account holders in the above-mentioned cases, shall be referred to as “Representative”.
11. Người đại diện theo uỷ quyền: là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại điện (người được uỷ quyền) và người được đại diện (người uỷ quyền), IVB chỉ chấp nhận giao dịch đối với các uỷ quyền được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.
Authorized representative: is the representative established under the authorization between the representative (the authorized person) and the to-be-represented person (the authorizer), IVB only accepts the transaction for the authorization which is made in writing according to the provisions of the law.

12. FATCA: (Foreign Account Tax Compliance Act) là Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ được thông qua vào năm 2010. Mục đích của FATCA là nhằm ngăn ngừa các hành vi trốn thuế của tổ chức, cá nhân Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính nước ngoài.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is the Tax Compliance Act for US Overseas Accounts passed in 2010. The purpose of FATCA is to prevent tax evasion of US organizations and individuals through investment accounts at foreign financial institutions.

13. Tài khoản thanh toán của cá nhân (hay còn gọi là tài khoản) là tài khoản thanh toán do Chủ tài khoản là cá nhân mở tại IVB.

An individual's current account (Account) is a current account opened by Account Holder as an individual at IVB.

14. Tài khoản thanh toán chung (hay còn gọi là tài khoản thanh toán đồng chủ sở hữu): Là tài khoản thanh toán có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Chủ tài khoản thanh toán chung trong bản Điều khoản và điều kiện này là tổ chức, cá nhân mở tài khoản. Mục đích sử dụng tài khoản thanh toán chung, quyền và nghĩa vụ của các chủ tài khoản thanh toán chung và các quy định liên quan đến việc sử dụng tài khoản chung phải được xác định rõ bằng văn bản. 

15. Joint current account (co-holder account): A current account with at least two or more entities to open the account. Joint current account Holders in these Terms and Conditions are organizations, individuals. The purpose of using the Joint current account, the rights and obligations of the holders of the Joint current account, and the regulations relating to the use of the Joint current account must be clearly defined in writing.

16. Tài khoản không hoạt động là tài khoản không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch chủ động trong thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên (trừ các giao dịch ghi Nợ, ghi Có tự động từ hệ thống của IVB).
Dormant account is an account that the current account balance is less than the minimum balance as IVB’s regulation at any time and does not have any transactions arising in a continuous period for 12 months or more (except debit, credit transactions automatically from IVB’s system).

17. Sự kiện bất khả kháng: là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như dịch bệnh, chiến tranh, đình công, nổi loạn, tội phạm, thiên tai bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão tố hay các thảm họa tự nhiên khác, gián đoạn hoặc hỏng hóc của hệ thống điện, mạng internet, viễn thông và các trường hợp khác đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.
Force Majeure Event: events happen objectively unforeseeable and cannot be overcome despite taking all necessary measures and the ability such as epidemic, war, strike, riot, crime, natural disasters including fires, floods, earthquakes, hurricanes or other natural disasters, disruption or failure of the electrical system, the internet, telecommunications and other situations in compliance with the law.

Điều 2. Đồng tiền giao dịch
Article 2. Transaction currency
1. Chủ tài khoản được phép mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ khác được niêm yết tại IVB. Việc mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định của IVB ban hành trong từng thời kỳ.

Account holders are allowed to open current accounts in Vietnamese Dong and other foreign currencies at IVB. The opening of current account in foreign currency must comply with the law on foreign exchange management and regulations of IVB from time to time.
2. Chủ tài khoản mở tài khoản thanh toán bằng loại tiền tệ nào thì được thanh toán và nhận chi trả lãi bằng loại tiền tệ đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Account holders opening current accounts in a currency may pay and receive interest in that currency, unless otherwise provided for by law.

Điều 3. Số dư tối thiểu
Article 3. Minimum balance
1. Số dư tối thiểu là số dư cần duy trì trong tài khoản tại mọi thời điểm kể từ khi mở tài khoản tại IVB.

Minimum balance is the balance that needs to be maintained in the account at all times from the date of opening the account at IVB.
2. Số dư bình quân tối thiểu là số dư bình quân cần duy trì trong tài khoản thanh toán theo quy định của IVB.
The minimum average balance is the average balance that needs to be maintained in the current account according to IVB's regulations
3. Trường hợp Chủ tài khoản có thoả thuận thấu chi trên tài khoản tại IVB, số dư trên tài khoản có thoả thuận thấu chi được thực hiện theo thoả thuận khi cung cấp dịch vụ thấu chi giữa Chủ tài khoản và IVB.

In case the Account Holder has an overdraft agreement on the account at IVB, the balance on the account with the overdraft agreement shall be made according to the agreement when providing overdraft services between the Account Holder and IVB.

4. Tài khoản có thể được IVB trích nợ đến dưới mức số dư tối thiểu trong các trường hợp Chủ tài khoản phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán bắt buộc với IVB hoặc các trường hợp trích Nợ khác liên quan đến gian lận, lừa đảo khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

The account can be debited by IVB to below the minimum balance in cases where customers have to fulfill compulsory payment obligations with IVB or other debit cases related to fraud or deception as determined by a competent authority or at the request of competent authority.

5. IVB quy định cụ thể về số dư tối thiểu tại biểu phí của IVB trong từng thời kỳ và được công bố trên website của IVB tại địa chỉ www.indovinabank.com.vn và/ hoặc tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới IVB trên toàn quốc. 
IVB regulates the minimum balance at IVB’s fee tariff from time to time and be publicly posted by IVB at IVB’s official website at www.indovinabank.com.vn and/or at transaction points of the IVB network nationwide country.

Điều 4. Lãi suất, Phí và Hạn mức giao dịch liên quan đến mở và sử dụng Tài khoản
Article 4. Interest rate, fees and transaction limit related to open and using account 
1. Lãi suất 
Interest rate
a. Số dư Có trên Tài khoản được tính lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho tài khoản thanh toán do IVB ấn định và niêm yết công khai theo các phương thức công khai thông tin tại Điều 13 của Bản Điều khoản và điều kiện này.

The Credit balance on the current account is accounted for interest payment based on the demand deposit interest rate applicable to the current account set by IVB and publicly listed by public notification methods specified in Article 13 of this Terms and Conditions.

b. Nếu số dư cuối ngày trên tài khoản của Chủ tài khoản thấp hơn số dư tối thiểu theo quy định của IVB trong từng thời kỳ, thì Chủ tài khoản không được trả lãi vào ngày hôm đó.
If the end-of-day balance of Account Holder is lower then the minimum balance according to IVB’s regulations from time to time, Account Holder is not paid interest for this day.
c. IVB trả lãi định kỳ hàng tháng vào Tài khoản của Chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

IVB pays monthly interest to the account holder’s current account, in accordance with the provisions of law from time to time.

2. Các loại phí, mức phí và việc thay đổi các loại phí, mức phí
Fees, charges and changes in fees and charges

a. Phí quản lý Tài khoản, phí giao dịch Tài khoản và các khoản phí liên quan khác được áp dụng theo biểu phí dịch vụ do IVB niêm yết trong từng thời kỳ.

Current account management fee, current account transaction fee and other related fees are applied according to the service fee schedule listed by IVB from time to time.
b. Việc thay đổi các loại phí và mức phí sẽ được IVB niêm yết công khai tại website của IVB tại www.indovinabank.com.vn và/ hoặc tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới IVB trên toàn quốc và có thể được thông báo cho Chủ tài khoản bằng một trong các phương thức thông báo đã thoả thuận tại Điều 13 của Bản Điều khoản và điều kiện này.
The change of fees and charges will be publicly posted by IVB at IVB’s official website at www.indovinabank.com.vn and/or at transaction points of the IVB network nationwide country and shall be notified to the Account Holder by one of the notification methods agreed in Article 13 of this Terms and Conditions.
3. Hạn mức giao dịch
    Transaction limit

a. Tùy thuộc vào chính sách của IVB trong từng thời kỳ, phương thức giao dịch và phạm vi sử dụng Tài khoản của Chủ tài khoản, IVB sẽ áp dụng các hạn mức giao dịch cụ thể đối với Tài khoản.

Depending on policy of IVB from time to time, the transaction method and the account holder’s scale of using account, IVB will apply specific transaction limit to the account. 
b. Trường hợp có sự thay đổi về hạn mức giao dịch, IVB sẽ thông báo cho Chủ tài khoản bằng một trong các phương thức thông báo đã thoả thuận tại Điều 13 của Bản Điều khoản và điều kiện này.
In case there is a change in transaction limit, IVB will notify Account Holder by one of the notification methods agreed in Article 13 of this Terms and Conditions.
Điều 5. Cung cấp và thông báo thông tin liên quan đến Tài khoản 
Article 5. Provide and notice account information

1. Khách hàng được quyền yêu cầu IVB cung cấp thông tin liên quan đến số dư tài khoản, các giao dịch phát sinh trên tài khoản, việc tài khoản bị phong tỏa và các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ quy định, yêu cầu và thanh toán các khoản phí… của IVB khi đề nghị IVB cung cấp thông tin.

Customers have the right to request IVB to provide to information related to the account balance, transactions arising on account, account freeze, and other necessary information related to account using. Customers have the obligation to comply with regulations, requirements and pay off fees… of IVB when requesting IVB to provide information.   
2. Khi nhận được yêu cầu hợp lệ của Khách hàng, IVB thực hiện cung cấp thông tin liên quan đến số dư tài khoản, các giao dịch phát sinh trên tài khoản, việc tài khoản bị phong tỏa và các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản cho Khách hàng bằng văn bản hoặc gửi thông tin đến Chủ tài khoản bằng một hoặc nhiều hơn một trong các phương thức sau: email, fax, tin nhắn, cuộc gọi đến địa chỉ email, số fax, số điện thoại đã đăng ký hoặc theo (các) phương thức khác đã được Chủ tài khoản đồng ý.
3. When receiving valid request from customers, IVB provides information related to the account balance, transactions arising on account, account freeze, and other necessary information related to account using for customer in writing or send information to the Account Holder by one or more of the following methods: email, fax, text, call to email address, fax number, registered phone number, or other method(s) agreed by the Account Holder.
4. Khách hàng có trách nhiệm tự tổ chức hạch toán, theo dõi, đối chiếu với Giấy báo Nợ, Giấy báo Có, thông báo số dư tài khoản nếu Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ thông báo số dư tài khoản với IVB, các văn bản liên quan đến giao dich phát sinh, hoặc sao kê, sổ phụ tài khoản được IVB cung cấp định kỳ, quản lý các giao dịch trên tài khoản và có thông báo ngay với IVB khi phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản hoặc tài khoản bị lợi dụng.

Customer is responsible for self-organizing the accounting, monitoring and comparison with the Debit Note, Credit Note, Account Balance Notification if Customer registers account balance notification services with IVB, documents related to transactions arising on account, or Bank Statement periodically provided by IVB, manage transactions on the account and notify immediately IVB when detecting errors or mistakes in the account or the account is taken advantage of.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tài khoản
Article 6. Rights and obligations of Account Holder

1. Quyền của Chủ tài khoản:
Rights of Account Holder:

a) Sử dụng Tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu IVB cung ứng dich vụ thanh toán, dịch vụ gia tăng khác qua tài khoản thanh toán phù hợp với quy định của IVB và quy định pháp luật trong từng thời kỳ. Chủ tài khoản được IVB tạo mọi điều kiện để sử dụng Tài khoản thuận tiện và an toàn;
Customers shall be entitled to use its account to deposit, withdraw money and request IVB to provide payment services and other value-added services via the current account in accordance with IVB's regulations and the law from time to time. Customers shall be facilitated by IVB to use its accounts effectively and safely;
b) Sử dụng số tiền trên tài khoản thanh toán của mình để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ;

Using their account balance to execute legal and valid payment orders. 
c) Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán, tiện ích thanh toán do IVB cung cấp phù hợp với yêu cầu, khả năng và quy định của pháp luật;

To choose and use payment services, payment facility provided by IVB in accordance with its requirements, capability and legal regulations;
d) Ủy quyền trong sử dụng Tài khoản thanh toán theo quy định của IVB và pháp luật;

To authorize the use of the current account in accordance with legal and IVB’s regulations;
e) Được quyền yêu cầu IVB, đóng tài khoản theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản và IVB và/hoặc theo quy định pháp luật;

To require IVB to lock account temporarily, close account as agreement between Account Holder and IVB and/or legal regulations;
f) Được quyền yêu cầu IVB thực hiện việc phong tỏa theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và IVB hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản, chấm dứt phong tỏa theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản và IVB; 
To request IVB to implement the freeze according to the prior agreement between the account holder and IVB or at the request of the account holder, terminate of freeze according to the written agreement between the account holder and IVB;

g) Được yêu cầu IVB hướng dẫn quản lý, sử dụng Tài khoản an toàn và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản và IVB; 

To request IVB to guide the management and use of the current account safely and to answer and handle questions and complaints in the process of opening and using the Account according to the agreement between the Account Holder and IVB;

h) Được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

Customers are permitted to request the checking and complaints within 60 (sixty) days from the date of the proposed transactions for checking and complaints. 
i) Được yêu cầu IVB thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư mà Khách hàng được phép sử dụng trên tài khoản thanh toán, bao gồm hạn mức thấu chi được cấp (nếu có); được cung cấp thông tin về số dư và các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán của mình theo thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với IVB, phù hợp với quy định của IVB và pháp luật trong từng thời kỳ;

j) Request IVB to execute legal and valid payment orders within the balance that the Customer is allowed to use on the current account, including the allowed overdraft limit (if any); to be provided with information on the balance and transactions arising on their current account under the agreement to open and use the current account, in accordance with IVB’s regulations and laws from time to time;

k) Mỗi Chủ tài khoản thanh toán chung có thể ủy quyền cho người khác (bao gồm Chủ tài khoản chung còn lại) thay mặt mình sử dụng tài khoản thanh toán chung nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các Chủ tài khoản thanh toán chung còn lại;

Each Joint Account holder may authorize another person (including the other joint holders) to use the joint account on their behalf as long as written consent of all other co-holders is provided;
l) Các chủ tài khoản thanh toán chung có quyền ngang nhau đối với tài khoản thanh toán chung. Trường hợp các chủ tài khoản thanh toán chung có quốc tịch, tình trạng cư trú khác nhau thì tài khoản thanh toán chung chỉ được sử dụng trong phạm vi được phép của tất cả các Chủ tài khoản thanh toán chung theo quy định của IVB và quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
Each Joint account holder has equal rights toward their joint account. In case Co-holders of joint accounts have the different nationality and residential status, the joint accounts may only be used within the permitted scope of all co-holders in accordance with IVB’s regulations and foreign exchange management laws
m) Khi một trong các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì quyền sử dụng tài khoản thanh toán chung được giải quyết theo quy định của pháp luật.

When a person among co-holders deceases or is declared dead, declared missing, or has lost civil act capacity, the right to use the joint account shall conform to regulations of the law.
n) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Chủ tài khoản với IVB, không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
Other rights as prescribed by law or under a written agreement between the account holder and IVB, which are not contrary to current law

o) Ngoài các quyền được nêu từ điểm a) đến m) Khoản này, Chủ tài khoản là Người tiêu dùng dễ bị tổn thương:
In addition to the rights stated in Points a) to m) of this Clause, the Account Holder is a Vulnerable Consumer:

i. Được đảm bảo các quyền, chính sách ưu tiên theo quy định của IVB và pháp luât có liên quan.
Ensured the rights and priority policies as prescribed by IVB regulations and applicable laws
ii. Được quyền gửi yêu cầu cần được bảo vệ khi có chứng cứ, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm và được ưu tiên tiếp nhận, xử lý yêu cầu theo quy đinh của pháp luật.
To make a request for protection enclosed with evidence or document proving that they are a vulnerable consumer and their rights are infringed upon and are prioritized to acknowledge and handle requests in accordance with law.
2. Nghĩa vụ của Chủ tài khoản

Obligations of Customer 
a) Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về mở và sử dụng Tài khoản thanh toán theo thỏa thuận với IVB phù hợp với quy định IVB và quy định pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ;
Customers have the obligation to comply with the terms and conditions for opening and using current account as agreed with IVB in accordance with IVB regulations and relevant laws from time to time;
b) Đảm bảo có đủ tiền trên Tài khoản thanh toán để thực hiện lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu chi trên tài khoản thanh toán với IVB thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên tài khoản, phù hợp với thoả thuận cấp hạn mức thấu chi đã ký kết với IVB;

Ensure the sufficient amount in the account for payment. In case there is an overdraft agreement on the current account, related obligations must be fulfilled when the payment exceeds the Credit balance on the account, in accordance with the overdraft limit agreement signed with IVB;
c) Thanh toán các chi phí khi thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán theo quy định của IVB hoặc theo văn bản thoả thuận với IVB, phù hợp với quy định của pháp luật;
Pay fees when making transactions on current account in accordance with IVB’s regulations or a written agreement with IVB, in accordance with provisions of applicable laws;
d) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hay bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua Tài khoản do lỗi của Chủ tài khoản và/hoặc Người đại diện/ Người đại diện theo ủy quyền của Khách hàng;

To be responsible for damages caused by mistakes, abuse, fraud in using payment service that caused by Account Holder and/or Customer’s Representative/ Authorized Person;

e) Tuân thủ các hướng dẫn của IVB về việc lập các lệnh thanh toán như Séc, Lệnh chuyển khoản và sử dụng phương tiện thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán qua Tài khoản, các giao dịch ngân hàng trực tuyến gắn với Tài khoản, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ giao dịch và đảm bảo các biện pháp an toàn trong thanh toán do IVB quy định và thông báo và/hoặc hướng dẫn cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm cất giữ an toàn các loại mẫu giấy và nếu có sự mất mát thuộc về lỗi Khách hàng thì Khách hàng phải bồi thường thiệt hại, và chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến sự mất mát, giả mạo, lạm dụng các mẫu của Khách hàng đã cấp. Khách hàng cần thông báo ngay cho IVB khi mất hoặc thất lạc các loại Séc, Lệnh thanh toán do IVB cấp. Mọi sự thông báo phải được thực hiện theo quy định tại Bản điều khoản và điều kiện này;

To comply with the guidance of IVB on issuing payment orders such as Cheque, Transfer Application, and using payment method, processing of payment transactions via current account, online banking transactions associated with the Account, using, circulating, filing transaction documents and securing payment, which are stipulated and informed and/or guided by IVB. Customers shall be responsible for keeping all such forms secure, and must compensate for any losses or claim arising from or connected with the loss, fake or misuse of such forms. Customers shall notify IVB immediately on discovering that any Cheque or payment orders issued by IVB have been stolen, lost or mislaid. Such notification should be performed as regulation of this Terms and Conditions;

f) Chịu trách nhiệm trong trường hợp chữ ký, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu, mã OTP, dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học (nếu có, đối với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến gắn với tài khoản thanh toán) bị lợi dụng do lỗi của Chủ tài khoản và/hoặc Khách hàng dẫn đến tổn thất hoặc tài khoản bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp hoặc dẫn đến tranh chấp với bên thứ ba khác.
Take responsibility in case the signature, username and/or password, OTP code, biometric identification (if any, for online banking services associated with current account) are taken for advantage due to the fault of the Account Holder and/or customers resulting in loss or accounts being taken advantage of for illegal transactions or resulting in disputes with other third parties.
g) Quản lý các chứng từ giao dịch liên quan đến các giao dịch thực hiện trên tài khoản thanh toán (séc, uỷ nhiệm chi, lệnh chi,…), chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh và/hoặc tranh chấp (nếu có) đối với trường hợp chứng từ liên quan đến tài khoản thanh toán do Chủ tài khoản hoặc Khách hàng quản lý bị lợi dụng như: làm mất séc, ký tên trước khi điền đầy đủ các nội dung giao dịch trên chứng từ, các trường hợp bị lợi dụng khác mà không phải do lỗi của IVB.

h) Manage transaction documents related to transactions executed on current account (check, payment order ...), take responsibility for any losses arising and/or dispute (if any) in case documents related to the current account managed by the Account Holder or the customer are taken advantage of, such as: losing checks, signing before filling in transaction content on the transaction document, other exploited cases that are not the fault of IVB;

i) Kịp thời thông báo cho IVB khi phát hiện thấy những sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản của mình hoặc nghi ngờ Tài khoản của mình bị lợi dụng. 
To timely notify IVB upon discovering any errors, mistakes on account or having a doubt that account is misused.
j) Hoàn trả hoặc phối hợp với IVB hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào Tài khoản của mình;

To refund or coordinate with IVB in refunding the amounts which were credited into customer’s account by virtue of errors, mistakes;

k) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan về mở và sử dụng Tài khoản, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của IVB, bao gồm cả các dữ liệu cá nhân của Chủ tài khoản cho IVB và đồng ý rằng IVB được quyền sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động liên quan đến việc mở và quản lý Tài khoản hoặc được cung cấp theo thỏa thuận tại Bản điều khoản và điều kiện này hoặc các thỏa thuận khác giữa các bên từng thời kỳ. Thông báo cho IVB khi có thay đổi trong vòng 30 ngày kể từ khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở Tài khoản và cập nhật, bổ sung kịp thời cho IVB các giấy tờ tuỳ thân trước ngày hết hiệu lực; chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.
To supply full, clear and accurate information, documents relating to the opening and using of current account, supplementary information as requested by IVB, including personal data of the Account Holder to IVB and the Customer agrees that IVB has the right to use and process personal data to implement activities related to account opening and management or provided by agreement in this Term and Conditions or other agreements with the parties from time to time. To timely notify within 30 days to IVB upon arising any change of the current account information and promptly update, provide to IVB before the expiration date of the identity document; take responsibility for risks arising in case of providing and updating incomplete, accurate and timely information and damages caused by customer’s mistakes.
l) Duy trì số dư tối thiểu/ số dư bình quân tối thiểu trên Tài khoản thanh toán theo quy định của IVB theo từng thời kỳ, được niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của IVB hoặc công bố công khai trên website của IVB hoặc thông báo cho Chủ tài khoản biết bằng một trong các cách thức thông báo theo quy định tại Điều 13 Bản điều khoản và điều kiện này; chịu các khoản phí liên quan đến việc không duy trì số dư tối thiểu/ số dư bình quân tối thiểu theo quy định của IVB trong từng thời kỳ.
To maintain a minimum balance/ minimum average balance on the current account as stipulated by IVB from time to time, minimum balance is publicly posted at IVB’s transaction address or publicly declared at IVB’s website or IVB announce to Customer by one of notification manner as regulation of Article 13 of this Term and Condition; to bear the fees related to failure to maintain the minimum balance/ minimum average balance as prescribed by IVB from time to time.

m) Không được sử dụng Tài khoản hoặc ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Not to be permitted to authorize other parties to use the current account for illegal payment transactions such as money laundering, counter-terrorism financing, proliferation of weapons of mass destruction financing, defraud, fraud or violating the law.
n)  Không thực hiện những hành vi bị cấm về mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật, bao gồm:
Must not carry out any prohibited actions regarding the opening and use of current accounts as stipulated by law, including: 

(i) Sửa chữa, tẩy xóa phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán không đúng quy định pháp luật; làm giả phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả.

Altering and erasing payment instruments and payment documents contrary to the law; forging payment instruments and payment documents; storing, circulating, transferring, and using counterfeit payment instruments

(ii) Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi,
Infiltrating or attempting to infiltrate, steal data, sabotage, or make illegal changes to software programs or databases used in payment; taking advantage of computer network errors for profiteering purposes

(iii) Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán;
Providing untruthful information related to use of payment services
(iv) Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử.
Opening or maintaining anonymous or impersonating current accounts or e-wallets; purchasing, selling, renting, leasing, borrowing, and lending current accounts or e-wallets; renting, leasing, purchasing, and selling bank cards or opening bank cards on behalf of others (excluding cases of anonymous prepaid cards); stealing or colluding with others to steal, purchase, or sell information on current accounts, bank cards, or e-wallets.
(v) Sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.

Using illegal payment methods

(vi) Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác

 Implementing, organizing, or enabling the following acts: using or taking advantage of current accounts, payment instruments, payment services to gambling, organize gambling, fraud, deceive, illegal business and commit other illegal acts

(vii) Chủ tài khoản có Tài khoản tại IVB nhưng cung cấp thông tin hoặc cam kết không có tài khoản thanh toán tại IVB cho các bên có quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật về giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
The account holder has a current account at IVB but provides information or commits to not having a current account at IVB for parties with relevant rights and obligations according to the law on the disbursement of loans of credit institutions and foreign bank branches;

o) Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm trong trường hợp giảm giá trị về số tiền gửi vào Tài khoản do thuế nhà thầu hoặc các loại thuế khác hay các biến động về hối suất.

Customers shall be liable for any devaluation of the funds in customer’s account due to the imposition of withholding tax or any other taxes or any fluctuation in currency exchange rates.

p) Chấp hành các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo thỏa thuận với IVB phù hợp với quy định IVB, bao gồm quy định về việc đặt tên tài khoản, các quy định của IVB đã được công khai theo các phương thức công khai thông tin tại Điều 13 của Bản Điều khoản và điều kiện này, và quy định pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ;
q) To comply with the regulations on opening and using current account as agreed with IVB in accordance with IVB's regulations, including regulation on account name, IVB's regulations that have been made public through the information disclosure methods in Article 14 of these Terms and Conditions, and relevant legal regulations in each period;

r) Khi một trong các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung được giải quyết theo quy định của pháp luật.

When a person among Co-holders deceases or is declared dead, declared missing, or has lost civil act capacity, the obligations that arise from the use of joint account shall conform to regulations of the law.

s) Ngoài các nghĩa vụ được nêu từ điểm a) đến p) Khoản này, mỗi Chủ tài khoản thanh toán chung còn có trách nhiệm như sau:

In addition to responsibilities specified from point a) to m) of this Clause, each Joint Account holder also has following responsibilities:

i. Các Chủ tài khoản thanh toán chung có nghĩa vụ ngang nhau đối với tài khoản thanh toán chung. Mỗi Chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ các nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc sử dụng Tài khoản thanh toán chung;
Co-holders have equal obligations to the joint accounts. Each account holder is responsible for debt obligations that arise from the use of joint accounts;

ii. Nếu IVB có ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với một Chủ tài khoản thanh toán chung, thì thỏa thuận đó sẽ không miễn trừ hoặc giảm bớt các nghĩa vụ của các Chủ tài khoản thanh toán chung khác theo bất kỳ cách thức nào;

If IVB sign any agreement with one Joint Account holder, that will not dispense or deduct responsibility of the other Joint Account holders in any way;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của IVB
Article 7. Rights and obligations of IVB

1. Quyền của IVB:
Rights of IVB:
a) Được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản và thông báo cho Chủ tài khoản biết trong trường hợp:
Actively deduct (debit) the Account Holder’s current account and inform the Account holder in following cases:
i. Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Khách hàng phù hợp quy định của pháp luật;

To collect due and overdue debts, interest and expenses arising in the process of account management and provision of payment services under prior written agreements with customers in accordance with regulations of the law;
ii. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật;

At the request of competent state agencies in coercive enforcement of decisions on sanctioning of administrative violations, judgment execution decisions, decisions on tax collection or other payment obligations according to provisions of law;
iii. Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật;

To adjust items that are wrongly accounted for, or are not properly accounted for, or are inconsistent with the usage contents of the current account in accordance with law and notify the Account Holder;
iv. Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của Chủ tài khoản hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền;

When it is detected that there is an incorrect credit in the Account Holder’s account or upon the request of the transfer service supplier to cancel the credit order since it is discovered that there are errors in comparison with the content of payment order;
v. Để chi trả phí duy trì/quản lý Tài khoản nếu số dư bình quân của Tài khoản thấp hơn mức quy định của IVB được niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của IVB hoặc công bố công khai trên website của IVB hoặc thông báo cho Chủ tài khoản biết bằng một trong các cách thức thông báo theo quy định tại Điều 13 Bản điều khoản và điều kiện này, các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa IVB với Chủ tài khoản.

vi. To pay service charge for account maintenance/management if the account balance fails to maintain the minimum balance that it is publically notified at IVB transaction counters or on IVB’s website or by one of the forms of notification regulated in Article 13 of this Terms & Conditions, the regular, periodic payments in accordance with agreements between IVB and Customers.
vii. Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản với IVB.

To pay regular/ periodical payments as agreed between the Account Holder and IVB.
b) Từ chối thực hiện lệnh thanh toán của Khách hàng trong trường hợp:
Refuse to execute customer’s payment order in following cases:

i. Chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở Tài khoản hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa Chủ tài khoản với IVB, bộ hồ sơ thanh toán không đầy đủ hoặc không hợp lệ;
Customer does not fully comply with the requirements of payment procedures, payment orders are invalid/ inconsistent with the elements registered in the application file for opening current account or inconsistent with the agreements between Account Holder with IVB, the payment profile is incomplete or invalid;
ii. Tài khoản không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi (nếu có) để thực hiện lệnh thanh toán;

The current account does not have enough balance or exceeds the overdraft limit (if any) to execute the payment order;
iii. Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

When there is a written request of a competent state agency or there is evidence of a payment transaction for the purpose of money laundering, terrorism financing, proliferation of weapons of mass destruction financing in accordance with the law on money laundering prevention, terrorism financing, proliferation of weapons of mass destruction financing;
iv. Tài khoản đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc Tài khoản đang bị đóng; Tài khoản bị phong tỏa một phần mà phần không bị phong tỏa không có đủ số dư (trừ trường hợp được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.

The current account is frozen entire account balance or the current account is closed; Current account is partially frozen account balance but the available balance does not have enough balance (except in case of overdraft) or exceeds the overdraft limit to execute payment orders.
v. Chủ tài khoản từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về nhận biết khách hàng theo yêu cầu của IVB hoặc về xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng theo yêu cầu của IVB hoặc khi có nghi ngờ về tính trung thực của thông tin và mục địch giao dịch đối với các giao dịch đặc biệt phải giám sát theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;
vi. The account holder refuses to provide information or provides incomplete information about customer identification at the request of IVB or on re-verification of customer identification information at the request of IVB or when there is any doubt about the truthfulness of the information and the purpose of the transaction for special transactions must be supervised in accordance with the provisions of Regulation on Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism and the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction
vii. Các trường hợp khác theo thỏa thuận trước với khách hàng tại thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán bao gồm: trường hợp tài khoản thanh toán có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo gian lận, phục vụ cho mục đích bất hợp pháp theo các tiêu chí của IVB.
Other cases as the previously agreed with the customer in the agreement on opening and using the current account include: the case that the current account shows signs related to fraud, serving illegal purposes according to IVB's criteria.
viii.  Trường hợp tài khoản thanh toán có giao dịch thanh toán nhưng không thể liên hệ khách hàng theo thông tin liên hệ do khách hàng cung cấp
The current account has a payment transaction but IVB cannot contact Customer with the contact information provided by Customer

ix. Chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tại điểm m) khoản 2 Điều 6 Bản điều khoản điều kiện này.
The account holder violates the prohibited acts as prescribed at Point m), Clause 2, Article 6 of this Terms and Conditions
c) Từ chối yêu cầu, đóng Tài khoản của Chủ tài khoản hoặc chưa phong tỏa Tài khoản thanh toán/ Tài khoản thanh toán chung theo thoả thuận tại Bản Điều khoản và Điều kiện này khi Chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các nghĩa vụ phải trả cho IVB;

Refuse the request for closure of the current account from the account holder or delay the freezing of current account/ joint current account as prescribed in this Terms and Conditions when the Account Holder has not fulfilled the payment obligations under the enforcement decision of State agencies or have not yet paid all payable obligations to IVB;
d) IVB có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ thanh toán theo quy định tại Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân và pháp luật hiện hành;

IVB has the rights to require Customers to provide relevant information when using payment services under the Application cum Agreement for opening, using individual account and registering services and current regulations;

e) IVB có quyền cung cấp thông tin của Khách hàng và thông tin về Tài khoản và các văn bản, tài liệu liên quan bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba khi được Khách hàng đồng ý bằng văn bản, trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành hoặc cung cấp cho thành viên góp vốn của IVB, các đơn vị dịch vụ tư vấn, kiểm toán, đối tác liên quan đến cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống của IVB theo các Hợp đồng có điều khoản bảo mật các thông tin được cung cấp hoặc theo các thỏa thuận khác giữa các bên từng thời kỳ; 

f) IVB has the right to provide information of Customers and account information of Customers and related documents including personal data of Customer to the third party approved by Customers in writing, excluding provided as required by any Government agencies in compliance with current Laws or IVB’s Capital contributing member, or IVB’s auditors, any professional advisors and Partner involved in providing and developing IVB’s products, services, and systems according to contracts with Terms of confidentiality of provided information or other agreements between the parties from time to time;

g) IVB có quyền phạt và yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại (nếu có) do vi phạm các quy định về sử dụng Tài khoản đã thỏa thuận tại Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân hoặc đã có quy định tại Điều khoản và Điều kiện này và các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng Tài khoản ngân hàng tại thời điểm xảy ra vi phạm. 

IVB has the rights to fine Customers to compensate damages (if any) due to violating regulations on the use of account agreed in Application cum Agreement for opening, using individual account and registering services or stipulated in this Terms and Conditions and prevailing laws relating to account management and using at the time of violation;

h) Đóng Tài khoản khi Tài khoản không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài theo quy định của IVB.
Close the current account of the Account Holder when the account does not maintain the minimum balance and has no transactions for a long time according to IVB’s regulations;
i) Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán, phù hợp các quy định của pháp luật;

Stipulate and apply measures to ensure safety and confidentiality in the process of opening and using current accounts, in accordance with law;
j) IVB có quyền từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng trong trường hợp IVB không thể hoàn thành việc nhận biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ;

IVB has the rights to refuse to open account, establish business relationship, perform transactions or terminate its business relationship with Customer in case IVB fails to identify Customer due to customer’s refusal to provide information or provide incomplete information;
k) Từ ngày 01/01/2025, đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân của Khách hàng hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng, IVB sẽ thực hiện tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán hoặc theo quy định pháp luật từng thời kỳ.
From 01/01/2025, for cases that the Customer’s identity documents expire or are no longer valid, IVB will suspend payment transactions and withdrawals on the current account or as stipulated by the law from time to time.  
l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa Chủ tài khoản với IVB, không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
Other rights as prescribed by law or under prior written agreement between the Account Holder and IVB, which are not contrary to current law.
2. Nghĩa vụ của IVB:
Obligations of IVB:
a) Hướng dẫn Khách hàng thực hiện đúng các quy định về lập hồ sơ mở Tài khoản, lập chứng từ giao dịch và các quy định có liên quan trong việc sử dụng Tài khoản;

To provide the guidance for Customers in compliance with provisions on application document for opening account, preparation of transaction documents and account(s)’s using;
b) Lưu giữ và cập nhật đầy đủ mẫu chữ ký của Chủ tài khoản hoặc người đại diện và những người được ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng Tài khoản thanh toán;

To store the signature specimen of Account Holder or representative of Account Holder and authorized persons for the purpose of verification, comparison during the use of current account;
c) Thực hiện lệnh thanh toán của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán, phù hợp với quy định của IVB và thoả thuận giữa IVB và Khách hàng;
Execute Customer's payment order after checking and controlling the legality and validity of the payment order, in accordance with the provisions of IVB and the agreement between IVB and Customer;
d) Ghi Có kịp thời vào Tài khoản các lệnh thanh toán chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào tài khoản; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Nợ đối với Tài khoản; phối hợp hoàn trả các khoản tiền đã được xác định chuyển nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng theo đề nghị của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phục vụ bên chuyển tiền do sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền lập;
Timely Credit to Customer’s current account for incoming payment orders, cash deposit to account; timely repay Debited amounts due to errors, mistakes; coordinate the refund amounts that have been determined to be mistakenly transferred to the customer's current account at the request of the remittance payment service provider to serve the remittance party due to mistakes compared to the payment order made by the remittance person;
e) Thực hiện hạch toán theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ nhận được. Điều chỉnh, sửa đổi các sai sót hoặc nhầm lẫn do IVB gây ra trong quá trình ghi có/ ghi nợ hoặc do thi hành lệnh của Khách hàng gây nên. Trường hợp những sai sót gây ra thiệt hại thì các bên sẽ cùng nhau xác định thiệt hại và việc bồi thường (nếu có) trên cơ sở mức độ lỗi của các bên gây ra thiệt hại. 

To conduct accounting under any arising economic activities on the basis of lawful and valid accounting documents being provided. IVB shall be entitled at all times to correct any errors made by IVB either in Crediting or Debiting any account or in executing any orders of Customers in connection there with. In case the errors cause any damages, the parties will together determine the damage and the compensation (if any) on the basis of the fault of the parties to cause the damage. 
f) Hướng dẫn và xử lý những đề nghị tra soát, khiếu nại của Khách hàng trong thời gian quy định tại Bản điều khoản và điều kiện này.
IVB shall provide guidelines and recommendations on checking, complaints of customers within the regulations of this Terms and Conditions.

g) Cập nhật kịp thời các thông tin khách hàng định kỳ hoặc khi khách hàng thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ mở Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản hoặc khi IVB cần kiểm tra, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở Tài khoản và các chứng từ giao dịch qua Tài khoản theo đúng quy định nội bộ của IVB và quy định của pháp luật;

To timely update information periodically or when customers notify changes of information in documents opening the current account or when IVB needs to check and ensure the accuracy and completeness of previously collected customer identification information. To preserve and store current account documents and documents of transaction through the account according to IVB's internal regulations and legal regulations;
h) Thực hiện thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân bằng việc gửi thông tin cho Chủ tài khoản thông qua đường bưu điện/ email/ fax/ tin nhắn/ cuộc gọi với thông tin địa chỉ nhận thư/ địa chỉ email/ số fax/ số điện thoại đã được đăng ký với IVB.
To notify the customer at least 30 days before the expiration date of the identity document by sending information to the Account Holder via post/ email/ fax/ SMS/ call with the information of the mailing address/ email address/ fax number/ phone number registered with IVB
i) Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin, dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến Tài khoản và giao dịch trên Tài khoản, trừ trường hợp quy định tại bản điều khoản và điều kiện này và trường hợp pháp luật có quy định khác. 
IVB is responsible for securing personal information, personal data of customers or personal data provided by customer, information relating to accounts and transactions in Customer’s accounts, unless otherwise stipulated in this Terms and Conditions and in case regulated by Law. 

j) Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán và việc phong tỏa tài khoản thanh toán bằng văn bản hoặc theo các hình thức đã quy định tại Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đã cung cấp;

Notify sufficiently and timely about the balance, transactions arising on the current account and the current account freeze in writing or in the forms specified in the Agreement for opening, using individual account and registering services and take responsibility for the accuracy of the information provided;
k) Thông báo liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài khoản, trừ trường hợp giữa IVB và các chủ tài khoản thanh toán chung có thỏa thuận khác;
Notices related to the use of joint current accounts must be sent to all account holders, unless otherwise agreed between IVB and joint current account holders
l) Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán và giao dịch trên tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật;

Ensure confidentiality of information relating to the current account and transaction on the Account Holder's current account in accordance with law;

m) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản do lỗi của IVB;

To be responsible for damages caused by errors, misuse, fraud on Account Holder's current accounts due to IVB's fault;

n) Tính lãi và trả lãi đầy đủ đối với số dư Có trên tài khoản thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ;

To calculate interest and pay interest fully for the Credit balance on the current account, to ensure compliance with the State Bank's regulations from time to time;

o) Tuân thủ quy định pháp luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và không thực hiện những hành vi bị cấm về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, bao gồm các hành vi sau:

Comply with laws on anti-money laundering and terrorism financing, preventing proliferation of weapons of mass destruction fincancing and must not carry out any prohibited actions regarding the opening and use of current accounts, including;

i. Sửa chữa, tẩy xóa phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán không đúng quy định pháp luật; làm giả phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả.
Altering and erasing payment instruments and payment documents contrary to the law; forging payment instruments and payment documents; storing, circulating, transferring, and using counterfeit payment instruments
ii. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hoại, làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi.
Infiltrating or attempting to infiltrate, steal data, sabotage, or make illegal changes to software programs or databases used in payment; taking advantage of computer network errors for profiteering purposes
iii. Cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán.
Providing untruthful information related to use of payment services
iv. Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư trên tài khoản thanh toán, số dư thẻ ngân hàng, số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại IVB không đúng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Disclosing and providing information about the balance on the current account, bank card balance, e-wallet balance and payment transactions of customers at IVB in contravention of relevant laws
v. Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện tử nặc danh, mạo danh; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử.
Opening or maintaining anonymous or impersonating current accounts or e-wallets; purchasing, selling, renting, leasing, borrowing, and lending current accounts or e-wallets; renting, leasing, purchasing, and selling bank cards or opening bank cards on behalf of others (excluding cases of anonymous prepaid cards); stealing or colluding with others to steal, purchase, or sell information on current accounts, bank cards, or e-wallets
vi. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp
Issuance, supply and use of illegal payment methods
vii. Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Implementing, organizing, or enabling the following acts: using or taking advantage of current accounts, payment instruments, payment services to gambling, organize gambling, fraud, deceive, illegal business and commit other illegal acts
p) Hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán an toàn, sử dụng đúng số hiệu tài khoản, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán khi thực hiện giao dịch thanh toán, thông báo, giải thích cho khách hàng về hành vi bị cấm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán

To instruct customers on how to use current accounts safely, use the correct account number and current account name in the agreement to open and use current accounts when making payment transactions, notify and explain to customers about prohibited acts in opening and using current accounts

q) Giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản thanh toán với IVB, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Promptly answer and handle customers’ questions and complaints in opening and using current accounts according to the agreement between the current Account Holder and IVB, ensuring compliance with legal regulations

To publicly guide and notify to Customers, promptly answer and handle queries, complaints during the opening and use of current accounts.

r) Thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể về quy định số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán tại IVB để Khách hàng biết;
Publicly announcing, providing specific instructions on minimum balance regulation on current account to Customers;
s) Ngoài các nghĩa vụ được nêu từ điểm a) đến r) Khoản này, IVB còn có trách nhiệm với Người tiêu dùng dễ bị tổn thương như sau:
In addition to the obligations stated from Points a) to r) of this Clause, IVB is also responsible for vulnerable Consumers as follows
i. Ưu tiên tiếp nhận, xử lý và không chuyển yêu cầu cần được bảo vệ kèm theo chứng từ, tài liệu chứng minh Chủ tài khoản là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của Chủ tài khoản là người tiêu dùng dễ bị tổn thương bị xâm phạm cho bên thứ ba giải quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan. Trường hợp từ chối giải quyết yêu cầu của Chủ tài khoản là Người tiêu dùng dễ bị tổn thương, IVB sẽ trả lời bằng văn bản về lý do và căn cứ pháp lý để từ chối giải quyết yêu cầu; 
Prioritize to acknowledge, handle and not forward requests that need to protected enclosed with evidence or document proving that they are a vulnerable consumer and their rights are infringed to a third party, unless such third party has relevant obligations. In case of refuse to process the vulnerable consumer's request, IVB shall give a written response and the legal grounds for refusing to process the request;
ii. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong trường hợp chậm, từ chối ưu tiên hoặc từ chối tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương;
To compensate vulnerable consumers for any damage in accordance with civil legislation in case of delaying, refusing to give priority or refusing to acknowledge or handle vulnerable consumers’ requests; 

iii. Đảm bảo việc thực hiện quyền của Chủ tài khoản là người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán;
To ensure the rights of Account Holder who is vulnerable consumers during their process of opening and using a current account

iv. Áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương;
To apply complaint and dispute handling mechanisms in accordance with the law, appropriate to each type of vulnerable consumer;

v. Không từ chối giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tiêu dùng dễ bị tổn thương do khác biệt về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán;
Not refuse to handle the protection requests of vulnerable consumers due to differences in language, writing, customs, or traditions;

vi. Không kỳ thị, phân biệt đối xử, lợi dụng yếu tố dễ bị tổn thương để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán.
Not discriminate, exploit vulnerability factors to infringe upon the legal rights and interests of vulnerable consumers during the process of opening and using current accounts

Điều 8. Uỷ quyền sử dụng tài khoản

Article 8. Authorization in using current account
1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán của mình;

The Account Holder may authorize other person(s) to use his/ her/ their current account;

2. Việc uỷ quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải thể hiện bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về uỷ quyền;

The authorization in using current account must be made in writing and comply with the provisions of law on authorization;
3. Để uỷ quyền sử dụng tài khoản thanh toán, Chủ tài khoản phải gửi cho địa điểm giao dịch của IVB nơi mở tài khoản văn bản uỷ quyền kèm tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết đối với cá nhân, pháp nhân là người được ủy quyền theo quy định của IVB trong từng thời.

In order to authorize using current account, the Account Holder must send a written authorization letter to the transaction counter of IVB where the current account is opened, accompanied by document, information, data to verify identification information for individuals and organizations that are authorized persons according to IVB's regulations from time to time.

Điều 9. Tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng tài khoản 
Article 9. Investigation and complaints in the process of using current accounts
1. Khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát.

Customers have the right to submit request for investigation, complaint within 60 (sixty) days from the date of the transaction requiring the investigation/ complaint.
2. Hình thức tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng:

Methods for receiving request for investigation, complaints from Customer:

a) IVB tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng bằng một trong các hình thức sau:

IVB request for investigation, complaints from Customer in one of the following forms:

i. Tại tất cả các địa điểm giao dịch trên toàn hệ thống của IVB;

At all transaction locations of IVB system;
ii. Qua tổng đài điện thoại của IVB (số điện thoại 1900588879) có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Through IVB's telephone hotline (phone number 1900588879) (recorded, and active 24 hours per day and 7 days per week
iii. Các kênh tiếp nhận thông tin khác do IVB quy định trong từng thời kỳ.

Other information receiving channels as prescribed by IVB from time to time.
b) IVB sẽ thực hiện xác thực những thông tin cơ bản mà Khách hàng đã cung cấp khi tiếp nhận khiếu nại, tra soát từ Khách hàng;
IVB shall verify the basic information provided by Customers when receiving investigation or complaint from Customers;
3. Phương thức đề nghị tra soát, khiếu nại:

Methods of requesting investigation and complaints:

a) Khách hàng sử dụng mẫu đề nghị tra soát, khiếu nại (văn bản giấy, điện tử) theo mẫu của IVB ban hành trong từng thời kỳ;

Customers use the form of request for investigation and complaints (paper and electronic documents) according to the form issued by IVB from time to time;

b) IVB sẽ xác minh khách hàng khi tiếp nhận tra soát, khiếu nại và thực hiện lưu trữ thông tin Khách hàng cung cấp làm căn cứ để xử lý tra soát, khiếu nại theo quy định nội bộ của IVB;

IVB will verify customers when receiving investigation and complaints and storing information provided by customers as a basis for handling investigation and complaints according to IVB's internal regulations,

c) Trường hợp uỷ quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, việc uỷ quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về uỷ quyền

In case of authorizing another person to request investigation or complaint, the authorization shall comply with the provisions of the law on authorization
4. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại:

The time for processing the results of investigation, complaint

a) Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng theo một trong các hình thức tiếp nhận quy định tại Khoản 2 Điều này;

Within maximum of thirty (30) working days from the date of receiving the first application of investigation, complaint of Customer in one of the specified forms under Clause 1 of this Article;

b) Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, IVB thực hiện bồi hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh do lỗi của IVB mà không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các sự kiện bất khả kháng theo định nghĩa tại khoản 14 Điều 1 trong Bản điều khoản và điều kiện này;

Within maximum of five (05) working days from the date of notification of results of investigation and complaint, IVB reimburse Customer according to agreement with Customer and laws provisions for any damages or losses incurred by the fault of IVB and/ or not under events of force majeure as defined in clause 14 – Article 1 of the Terms and Conditions;

c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại Điều này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc tiếp theo, các bên sẽ cùng nhau xác định thiệt hại và việc bồi thường (nếu có) trên cơ sở mức độ lỗi của các bên gây ra thiệt hại.

In case the expiration of handling the application of investigation and complaints, two parties still do not determine the cause or fault of either party, within fifteen (15) working days, the parties will together determine the damage and the compensation (if any) on the basis of the fault of the parties to cause damage.

d) Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, IVB sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng nhà nước (Vụ thanh toán, Cơ quan thanh tra, Giám sát Ngân hàng, NHNN tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Chủ tài khoản về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, IVB thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
In case of sign of crime, IVB will inform authorities under the legal regulations on criminal procedure and report to State Bank (payment department, inspection agencies, supervision of banks, State Bank in provinces, cities); simultaneously, provide written notice to Account Holder the status of investigation and complaint. The handling of investigation results is resolved under the responsibility of the authorities of jurisdiction. In case government authorities notify the investigation results with no criminal element, within fifteen (15) working days from the date of conclusion of the authorities, IVB agrees with Customer for the method of handling investigation, complaint result.

e) Trường hợp IVB, Chủ tài khoản và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

In case IVB, Account Holder and related parties do not reach an agreement and/ or disagreement with the proposed results of investigation, the dispute shall comply with regulation of law
5. Đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nước:
For domestic non-cash payment services:

a) Khách hàng có thể tra cứu trực tuyến được thông tin, tiến độ, kết quả xử lý tra soát, xử lý khiếu nại đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong nước trên tài khoản thanh toán.

Customers can look up information, progress, results of investigation and handling complaints for domestic non-cash payment services on current accounts
b) Trường hợp phát sinh các yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi trong nước, ủy nhiệm thu trong nước có liên quan đến IVB và (các) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác, IVB sẽ phối hợp cùng (các) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác để xử lý các yêu cầu tra soát này nhằm đảm bảo trong vòng 04 (bốn) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu tra soát, bên nhận yêu cầu tra soát trả lời yêu cầu/ kết quả tra soát cho bên yêu cầu tra soát hoặc thực hiện hoàn trả lại lệnh thanh toán có thông tin yêu cầu tra soát.

In case of arising investigation requests regarding domestic payment orders and direct debits related to IVB and other payment service providers, IVB will coordinate with the other payment service providers to process these requests, ensuring that within four (4) working days from the time of receiving the request, the receiving party responds to the request/results or executes the refund of the payment order associated with the request
6. Việc xử lý tra soát, khiếu nại trong sử dụng tài khoản thanh toán quy định tại Điều này không bao gồm việc sử dụng dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ thẻ. Việc xử lý tra soát, khiếu nại liên quan đến sử dụng dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ thẻ sẽ thực hiện theo quy định của IVB trong từng thời kỳ.

The handling of investigation and complaints in the use of current accounts specified in this Article does not include the use of services related to card operations. The handling of investigation and complaints related to the use of services related to card operations will comply with IVB's regulations in each period.
Điều 10. Phong toả, chấm dứt phong toả tài khoản
Article 10. Account freeze and termination of account freeze
1. Phong tỏa Tài khoản thanh toán:

Current Account Freeze:
a) IVB thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản trong các trường hợp sau:

A current account of account holder will be partially or entirely frozen by IVB in the following cases:

i. Có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

A Decision or requested in writing by the competent authority in accordance with law;
ii. Theo thỏa thuận trước giữa Chủ tài khoản và IVB hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

According to the previous agreement between the Account Holder and IVB or as the request of the Account Holder

iii. IVB phát hiện có sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán; có cơ sở nghi ngờ tài khoản thanh toán của khách hàng gian lận, vi phạm pháp luật.
IVB detects any deviations or abnormal signs in the process of opening and using the current account; there is basis to suspect that the customer's current account is fraudulent or violates the law

iv. IVB phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền khác do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền phong toả không vượt quá với số tiền trên lệnh chuyển tiền bị sai sót, nhầm lẫn hoặc số tiền trên lệnh chuyển tiền được yêu cầu hoàn trả.

IVB found the confusion, mistake when mistakenly credited to the account of the Account Holder or refund requests of other remittance organizations providing due to confusion, errors comparing to payment order. Freezing amount shall not exceed the amount of the payment order that was wrong, mistaken or amount on payment order is required to refund.
v. Có thông báo bằng văn bản của một trong các Chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về Tài khoản thanh toán chung giữa các Chủ tài khoản thanh toán chung.

Written notice of one of the account holders regarding to disputes arising on joint-account between joint account holders. 
vi. Các trường hợp khác theo quy định của IVB và pháp luật.
Other cases prescribed by laws and IVB.
b) Sau khi phong tỏa Tài khoản thanh toán, IVB sẽ thông báo (bằng văn bản hoặc theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận tại Bản điều khoản và điều kiện này) cho Chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa Tài khoản thanh toán (trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu IVB không thông báo cho khách hàng về việc phong tỏa tài khoản thanh toán).

After current account freeze, IVB will notice (in writing or in the form of notice was agreed in this Terms and Conditons) for the Account Holder or the guardian or the legal representative about the reasons for and the scope of freezing current account (unless otherwise written by a competent authority request IVB not to notify customers of the freezing of current accounts).
c) Việc sử dụng Tài khoản trong thời gian phong tỏa được thực hiện theo đúng nội dung phong tỏa. Số tiền bị phong tỏa trên Tài khoản thanh toán luôn được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp Tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.
The use of current account during the time of account freeze complies on freezing content. Freezing amount on current account would be preserved and controlled by content of freezing. In case account is frozen partially, whichever part of the current account that is not frozen is still available for use.
2. Chấm dứt phong tỏa Tài khoản thanh toán

Termination of Account freeze
IVB chấm dứt phong tỏa Tài khoản thanh toán khi có một trong các điều kiện sau:

IVB terminates the freezing of current account as the following conditions:

a) Kết thúc thời hạn phong tỏa;

Expiration of the freezing period;
b) Theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản và IVB

According to the agreement between the Account Holder and IVB

c) Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa Tài khoản thanh toán;

A written decision of the competent authority of the termination of current account freeze;
d) IVB đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

IVB has finished to handle the errors, confusion about the remittance;
e) Có thông báo bằng văn bản của tất cả các Chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp về Tài khoản thanh toán chung giữa các Chủ tài khoản thanh toán chung đã được giải quyết.

Notice in writing of joint-account holders that disputes between the holders of Joint-Account has been resolved.
f) Các trường hợp khác theo quy định của IVB và của pháp luật.

Other cases prescribed by laws and IVB.
Điều 11. Đóng tài khoản
Article 11. Close the account
1. Đóng Tài khoản thanh toán

Closing of Current Account

a) IVB thực hiện đóng Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản trong các trường hợp sau:

IVB closes the current account of the Account Holder in the following cases:
i. Có văn bản yêu cầu đóng Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản và Chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Tài khoản thanh toán. Trường hợp Chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản;
A written request to close the account from Account Holder and Account Holder has fulfilled all obligations relating to the current account. In case the Account Holder is a person under 15 years of age, a person with limited civil act capacity, a person with loss of civil act capacity, a person with cognitive and behavior control difficulties, the account closure shall be done at the request of the guardian, the legal representative of the Account Holder;
ii. Chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết;
The Account Holder being an individual dies, is declared dead, missing or loses civil act capacity;

iii. Trong trường hợp phát hiện Chủ tài khoản sử dụng giấy tờ giả, mạo danh để mở hoặc sử dụng Tài khoản cho mục đích lừa đảo, gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác;

In case of detecting that the Account Holder uses forged or impersonated documents to open or use Account for fraudulent purposes or other illegal activities;

iv. Chủ tài khoản vi phạm cam kết, vi phạm pháp luật trong giao dịch thanh toán hoặc các thỏa thuận tại Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân với IVB; vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản thanh toán;
Account holder violates commitments, violates legal regulations in payment transactions or agreements in the Agreement for opening, using individual account and registering services with IVB; violations of prohibited acts on current accounts;
v. Khi tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch chủ động nào (trừ các giao dịch ghi Nợ, ghi Có tự động từ hệ thống của IVB) trong thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên. 
The current account balance of Account Holder is less than the minimum balance as IVB’s regulation and does not have any transactions arising in a continuous period from 12 months (except debit, credit transactions automatically from IVB’s system).
vi. Các trường hợp theo thỏa thuận giữa Chủ tài khoản và IVB
Other cases as the agreement between the Account Holder and IVB
vii. Các trường hợp khác theo quy định của IVB và pháp luật

Other cases as regulation of IVB and the laws.

b) Ngoại trừ điểm i mục a Khoản này, khi IVB đóng tài khoản, IVB sẽ thông báo trước cho Chủ tài khoản (người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản hoặc người thừa kế hợp pháp trong trường hợp Chủ tài khoản là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết) biết quyết định của IVB về việc đóng Tài khoản thông qua một trong các phương thức gửi bưu điện, email, tin nhắn. Sau đó IVB được quyền chủ động đóng tài khoản và Chủ tài khoản đồng ý cho IVB được trích trừ số dư trên Tài khoản thanh toán tại thời điểm đóng tài khoản để thu phí đóng tài khoản theo quy định của IVB.
Apart from point i section a this Clause, when IVB closes account, IVB will inform the Account Holder (the guardian, legal representative of the Account Holder or the legal heir in case the Account Holder being an individual dies, is declared dead, missing) 30 days in advance acknowleadged for the IVB decision about closing accounts via one of the methods post, email, text messages. Then, IVB has the right proactively to close account and the Account Holder agrees to allow IVB to deduct the balance on the current account at the time of account closure to collect the account closing fee according to IVB’s regulation.
c) Đối với các tài khoản thanh toán có phát hành séc, đia điểm giao dịch của IVB nơi mở tài khoản chủ động liên hệ hướng dẫn Chủ tài khoản hoặc người đại diện/ người đại diện theo uỷ quyền của Chủ tài khoản nộp lại cho IVB toàn bộ séc trắng chưa sử dụng trước khi đóng tài khoản.
For current accounts where checks are issued, the transaction counter of IVB where the account is opened shall proactively contact the Account Holder or the Account Holder's representative/ Authorized representative to return all unused blank checks to IVB before closing the account.
d) Khi đóng tài khoản, IVB được quyền trích Nợ tài khoản để thanh toán các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính của Chủ tài khoản tại IVB.
When closing the account, IVB is entitled to debit the account to pay the fees and financial obligations of the Account Holder at IVB.
e) Việc thu phí đóng Tài khoản thanh toán thực hiện theo quy định hiện hành từng thời kỳ của IVB.

Fee collection of closing current accounts complies with IVB’s regulations from time to time. 

2. Chi trả số dư sau khi đóng Tài khoản thanh toán

Payment of the balance after closing of current account

a) Số dư trước khi đóng Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản (bao gồm số dư tối thiểu và tính luôn trường hợp đóng Tài khoản thanh toán do Tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định) được xử lý như sau:

Balance before closing the current account of the Account Holder (including minimum balance and the case of closing the dormant account) is treated as follows:

i. Chi trả các khoản nợ đến hạn, quá hạn và các khoản lãi, chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo quy định của IVB;

Pay debts due, overdue and any interests, eligible costs incurred in course of managing period of Account and the supply of payment services as regulated by IVB; 
ii. Chi trả theo yêu cầu của của Chủ tài khoản, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản trong trường hợp Chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Chủ tài khoản thanh toán là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;
Pay under the request of the Account Holder, guardian, legal representative of the Account Holder in case the Account Holder is under 15 years old, limited in civil act capacity, or incapable of civil acts, person with difficulty in understanding, controlling behavior or an heir or heir representative in case the Account Holder dies, is declared dead, missing;
iii. Chi trả theo quyết định của tòa án.
Payments under the decision of the court.
b) Trong các trường hợp sau, IVB sẽ thực hiện kết chuyển số dư Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản vào “Tài khoản chờ xử lý” của IVB và không trả lãi tiền gửi đối với số dư Tài khoản thanh toán của Chủ tài khoản bị đóng do:

In the following cases, IVB will settle the balance of current account to the “Pending account” at IVB and do not pay interest on balance of closing account due to:

i.  Chủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán;
Account Holder violates the legal regulation in payment;
ii.  Chủ tài khoản vi phạm thỏa thuận với IVB;
Account Holder violates agreements with IVB;
iii. Chủ tài khoản hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản không đến nhận lại số tiền còn lại trên Tài khoản sau khi IVB đã thông báo bằng văn bản về việc đóng Tài khoản thanh toán cho Chủ tài khoản, người được thừa kế, đại diện thừa kế hoặc người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của Chủ tài khoản được biết. 
Account Holder or the heir, the heir representative or the guardian, legal representative of the Account Holder does not come to withdraw money after IVB notified in writing of the account termination to the Account Holder, the heir, the heir representative or the guardian, legal representative of the Account Holder.
c) IVB sẽ xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên Tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

IVB will perform according to the law in cases the legal beneficiary on the account balance do not settle the account after notification or agreed upon in writing with the Account Holder, in accordance with the regulations of current law.
3. Sau khi đóng Tài khoản thanh toán, nếu Chủ tài khoản muốn khôi phục lại Tài khoản thanh toán hoặc đăng ký mở và sử dụng Tài khoản thanh toán mới đều phải làm lại thủ tục mở Tài khoản thanh toán theo quy định và nộp phí giao dịch liên quan (nếu có).

After closing the current account, if Account Holder wants to restore the current account or sign up to open and use a new current account, the procedure will be made as regulated in opening new current account with any charges applicable (if available).

Điều 12. Giải Quyết Tranh Chấp Và Xử Lý Vi Phạm

Article 12. Settlement Of Disputes And Handling Of Violations

1. Bản Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

This Terms and conditions shall be governed by the related laws of Vietnam

2. Trong quá trình thực hiện Bản điều khoản và điều kiện này, nếu có tranh chấp, các bên sẽ thỏa thuận, thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, thương lượng thì tranh chấp sẽ do tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

In the process of implementing this Terms and conditions, if there is a dispute, the parties will negotiate within 30 (thirty) working days from the date of the dispute arisen. In case the dispute cannot be resolved by agreement, it will be negotiated by the People's Court in Vietnam.

3. Nếu bất kỳ một hay nhiều điều khoản và điều kiện của bản điều khoản và điều kiện này hay bất kỳ phần nào của bản điều khoản và điều kiện này trở nên không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật áp dụng trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào; thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại của bản điều khoản và điều kiện này ở phạm vi quyền hạn đó và/ hoặc bất cứ phạm vi quyền hạn nào khác.

If any one or more of the terms and conditions of this Terms and Conditions or any part of this Terms and conditions become invalid or unenforceable under any applicable law in any obligations; it will not affect the legality, validity and enforceability of the remaining terms and conditions of this Terms and Conditions in the jurisdiction and/ or any other jurisdiction.

4. Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của IVB theo như bản điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của IVB trừ khi IVB có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

The lack or delay of implementing the rights and obligations of IVB as the Terms and Conditions will not be deemed a rejection of all or a part of the rights and obligations of IVB unless IVB announced by writing about the rejection of rights and obligations.

Điều 13. Thông Báo 

Article 13. Notification
1. Trong trường hợp có sự thay đổi về phí dịch vụ và/hoặc bất kỳ điều khoản điều kiện nào của Bản điều khoản và điều kiện này, IVB sẽ thông tin công khai theo một trong các phương thức sau: (i) trên website của IVB; (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng; (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của IVB; (iv) gửi thông tin cho Chủ tài khoản thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (v) các phương thức khác đã được Chủ tài khoản đồng ý.

In the event of changes in service fees and / or any of the terms or conditions of this Terms of Conditions, IVB will update public information in one of the following methods: (i) on the website of IVB; (ii) the mass media; (iii) publicly listed at IVB branches, transaction offices; (iv) send information to Customers by post, email, fax, text messages, phone registered; (v) other methods have been agreed by Customers.

2. Trường hợp Chủ tài khoản không đồng ý với những thay đổi của IVB, Chủ tài khoản có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Tài khoản tại IVB. Trường hợp Chủ tài khoản vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch tại IVB sau thời gian IVB thông báo thì mặc nhiên được coi là Chủ tài khoản đồng ý với việc thay đổi phí dịch vụ và/hoặc các điều khoản điều kiện của bản điều khoản điều kiện này.

In case Customer does not agree with the changes of the IVB, Customer may request a termination of accounts at IVB. When Customers continue to carry out transactions with IVB after the notification, they shall be deemed that Customer agree with the change of fee and/ or the terms of conditions under this Terms and Conditions. 

3. Tất cả các thay đổi này được xem như Chủ tài khoản đã nhận:

All these changes to be seen as Customers received:

a) Kể từ ngày Chủ tài khoản nhận được theo kết quả chuyển phát của bưu điện, nếu gửi bằng thư; hoặc;

From the receiving date according to the confirmation of post, if sent by letter; or

b) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax; hoặc

On sending date if sent by fax; or 

c) Vào ngày IVB gửi nếu gửi thông qua hình thức tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp với thông tin địa chỉ email/ số fax/ số điện thoại mà Chủ tài khoản đã đăng ký với IVB.
On sending date if sent through the form of automated messages, email, direct telephone with the information of the email address/fax number/phone number that the Account Holder has registered with IVB;

d) Vào ngày công bố trên website chính thức của IVB; hoặc
On announcement date at IVB’s official website, or
e) Vào ngày IVB thực hiện thông báo công khai theo hình thức khác.

On day of IVB performs a public announcement in others method
4. Bất cứ thông báo, xác nhận, đề nghị, yêu cầu nào của Chủ tài khoản với IVB phải được thực hiện bằng văn bản, và Chủ tài khoản phải ký tên, gửi cho IVB. Tuy nhiên, IVB có thể (nhưng không bắt buộc) chấp nhận và thực hiện các yêu cầu đó thông qua fax, điện thoại hay email mà Chủ tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo bằng văn bản đến IVB từng thời kỳ.

Any notifications, confirmations, suggestions, requests of Account Holder with IVB must be made in writing, and Account Holder must sign and send to IVB. However, IVB can (but not mandatory) accept and implement the request by fax, phone or email that Account Holder already registered or notified in writing to IVB from time to time. 

Điều 14. Thời Hạn Hiệu Lực Và Chấm Dứt Quy Định

Article 14. Term Effect And Termination Provisions

1. Bản điều khoản và điều kiện này cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) là một bộ phận không tách rời của “Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân” và có hiệu lực kể từ ngày Chủ tài khoản ký “Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân” cho đến khi chấm dứt việc sử dụng Tài khoản và mọi nghĩa vụ thanh toán của Chủ tài khoản đối với IVB đã hoàn thành. Việc sử dụng Tài khoản sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

These Terms and Conditions and documents attached hereto (if any) are integral parts of the “Agreement for opening, using individual account and registering services” and shall be in effect from the signing date of “Agreement for opening, using individual account and registering services” to the termination of the utilization of account and fulfillment of all payment obligations owing by Customers to IVB. The using of account shall be terminated in one of the following cases:

a) Thuộc một trong các trường hợp đóng Tài khoản được quy định tại Điều 11 Bản điều khoản và điều kiện này. 
In one of the cases of account termination specified in Article 11 of this Terms & Conditions.

b) IVB chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

IVB terminates operation in accordance with laws.

2. Các bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ của các bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Bản điều khoản điều kiện này và Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân đã ký kết trước khi chấm dứt việc sử dụng Tài khoản. 

The Parties or their inheritors must fully perform the rights or responsibilities arising from this Terms and conditions and signed Agreement for opening, using individual account and registering services prior to the termination of current account.

Điều 15. Các Thỏa Thuận Khác

Article 15. Other Agreements

1. Ngôn ngữ chính sử dụng trong Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân, bản điều khoản và điều kiện này và các văn bản, tài liệu liên quan giữa IVB và Chủ tài khoản là tiếng Việt.

The main language used in the Agreement for opening, using individual account and registering services, this Terms and Conditions and relevant documents, instruments among IVB and Account Holder is Vietnamese.

2. Trong trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng tiếng nước ngoài thông dụng kèm theo bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản Tiếng Việt được ưu tiên áp dụng để giải thích nội dung Thỏa thuận trừ trường hợp cơ quan giải quyết tranh chấp cho rằng bản Tiếng Anh có lợi hơn cho Khách hàng thì bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

In case of involving foreign elements, the parties may use common foreign language together with Vietnamese. In case of any conflict between Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail in interpreting the content of the Agreement, except when the dispute resolution authority determines that the English version is more favorable to the customer in which case the English version shall take precedence.

3. Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của bản điều khoản và điều kiện này do IVB thông báo cho Chủ tài khoản theo quy định tại bản điều khoản và điều kiện này sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời của bản điều khoản và điều kiện này. Chủ tài khoản đồng ý với các sửa đổi, bổ sung bản điều khoản và điều kiện này do IVB thông báo tại từng thời điểm.
Any notice (if any) on changes of any terms or conditions of this Terms and Conditions informed by IVB to Account Holder in accordance with this Terms & Conditions shall be an integral part hereof. The Account Holder agrees with amendments, supplements of this Terms & Conditions notified by IVB from time to time. 
4. Những nội dung không quy định trong bản điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam cũng như các thỏa thuận cam kết giữa Chủ tài khoản với IVB.

Issues are not specified in this Terms and Conditions shall be governed by the laws of Vietnam and agreements between Account Holder and IVB.

5. Chủ tài khoản, các bên liên quan và IVB xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều kiện và điều khoản nêu tại Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân, bản điều khoản và điều kiện này.

Account holder, related Parties and IVB verify that they have read, understood and undertaken to duly perform terms and conditions stipulated in Agreement for opening, using individual account and registering services, this Terms and Conditions.
6. Thỏa thuận sẽ được lập thành hai bản, trong đó Chủ tài khoản và IVB mỗi bên giữ một bản. Trường hợp Thỏa thuận do Chủ tài khoản giữ bị mất hoặc hư hỏng thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Chủ tài khoản, IVB thực hiện cung cấp bản sao Thỏa thuận đến Chủ tài khoản.

The Agreement will be made in two copies, in which the Account Holder and IVB each keep one copy. In case the Agreement held by the Account Holder is lost or damaged, within 07 working days from the date of receipt of the request from the Account Holder, IVB shall provide a copy of the Agreement to the Account Holder

7. “Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản và đăng ký dịch vụ cá nhân” và “Bản điều khoản và điều kiện” theo mẫu của IVB được IVB công khai theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại các địa điểm kinh doanh của IVB và đăng tải trên trang thông tin điện tử của IVB để Khách hàng biết về nội dung của thỏa thuận trước khi thực hiện giao kết thỏa thuận với IVB.

The "Agreement on account opening, using account and registering for personal services" and "Terms and Conditions" according to IVB's form shall be published by IVB through posting in a distinct position at IVB’s transaction office and on IVB’s website so as for customers to review the content of the Agreement before concluding the Agreement with IVB.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN


TERMS AND CONDITIONS ON OPENING AND USE OF ACCOUNTS


(áp dụng cho Khách hàng cá nhân/ for individual customer)








� Việc triển khai Căn cước điện tử sẽ thực hiện theo lộ trình và hướng dẫn của IVB trong từng thời kỳ/The implementation of Electronic ID shall be conducted in accordance with IVB’s roadmap and guidance from time to time


� Việc triển khai danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) sẽ thực hiện theo lộ trình và hướng dẫn của IVB trong từng thời kỳ/ The implementation of electronic identification (via access to electronic identification account level 2) shall be conducted in accordance with IVB’s roadmap and guidance from time to time
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